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ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BẮC SƠN 

 

Số: 41/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Sơn, ngày 20 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục văn bản được công khai theo quy định của  

Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Theo đề nghị của Công chức Tư pháp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 

1. Danh mục thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17 Luật 

Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Danh mục thông tin được công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành 

phố theo quy định tại Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công 

khai của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 2. Hình thức, thời điểm công khai thông tin: 

Hình thức, thời điểm công khai thông tin được thực hiện theo quy định tại 

Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận 

thông tin. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện: 

1. Công chức Văn phòng HĐND-UBND phường có trách nhiệm: 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc cập nhật, công 

khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP ngày 13/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 
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- Trực tiếp thực hiện việc cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân phường 

tạo ra theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-

CP ngày 13/01/2018 của Chính phủ.  

2. Công chức Văn hóa – thông tin tuyên truyền phường: 

Có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND phường trong thực 

hiện việc cập nhật, công khai, cung cấp thông tin theo khoản 1 Điều này trên 

Trang tin điện tử thành phố và các trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng 

hình thức phù hợp theo quy định pháp luật. 

3. Công chức chuyên môn thuộc UBND phường, các Tổ dân phố có trách 

nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND phường trong thực hiện việc cập 

nhật, công khai, cung cấp thông tin theo khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng – Thống kê, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND 

phường, các tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND thành phố; 

- Phòng Tư pháp; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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DANH MỤC CÔNG KHAI THÔNG TIN 

(Bàn hành kèm theo Quyết định số: 41/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND phường Bắc Sơn) 

 

 

TT 
Tên loại, Số ký 

hiệu 

Ngày ban 

hành 
Nội dung 

Hình thức 

công khai 

I Danh mục các văn bản của Trung ương, cấp tỉnh, cấp thành phố 

1  26/2023/QH15 27/11/2023 Luật Căn cước 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

2  31/2024/QH15 18/01/2024 Luật Đất đai 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

3  82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Phí và lệ phí 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
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- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại chúng 

4  85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

5  86/2023/NĐ-CP 07/12/2023 

Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ 

sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

6   87/2023/NĐ-CP 08/12/2023 
Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền 

việt nam 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

7  89/2023/NĐ-CP 12/12/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về 

hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164765
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163867
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163871
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163868
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20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và 

hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại chúng 

8  90/2023/NĐ-CP 13/12/2023 
Nghị định Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý 

và sử dụng phí đường bộ 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

9  91/2023/NĐ-CP 14/12/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị 

định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

10  92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 
Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của 

chính phủ 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

11  93/2023/NĐ-CP 25/12/2023 
Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân 

dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165031
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164045
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
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thể Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại chúng 

12  98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

13  06/2024/NĐ-CP 25/01/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của chính phủ 

quy định về 

Quản lý hoạt động đường thủy nội địa 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

14  10/2024/NĐ-CP 01/02/2024 Nghị định Quy định về khu công nghệ cao 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=08/2021/N%C4%90-CP%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=08/2021/N%C4%90-CP%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
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15  16/2024/NĐ-CP 16/02/2024 
Nghị định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại chúng 

16  24/2024/NĐ-CP 27/02/2024 
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

17  22/2024/NĐ-CP 27/02/2024 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

số 82/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ 

quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của quân 

đội nhân dân việt nam và nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 

10 tháng 7 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật cảnh sát biển việt nam 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

18  
 28/2023/QĐ-

TTg 
23/11/2023 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và 

chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=82/2016/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=61/2019/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163819
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163819
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/


8 
 

chúng 

19  32/2023/QĐ-TTg  21/12/2023  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một 

phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại chúng 

20  03/2024/QĐ-TTg 07/3/2024 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

318/2022/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

21  
18/2023/TT-

BNNPTNT 
15/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2019/TT-

BNNPTNT  ngày 30 tháng 11 năm 2019 của bộ trưởng bộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều 

của luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

22  
19/2023/TT-

BNNPTNT 
15/12/2023 

Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học được sử dụng trong xử 

lý chất thải chăn nuôi 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
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- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

23  274/QĐ-BTNMT 30/01/2024 

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục văn bản 

pháp quy 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

24  
01/2024/TT-

BNV  
24/02/2024  

Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi 

hành Luật Thi đua, khen thưởng 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

25  01/2024/TT-BTP  01/02/2024 
Thông  tư  về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Trưởng Bộ 

Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

26  105/QĐ-BTP 25/01/2024 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp năm 2023 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về văn bản pháp luật 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
http://phoyen.thainguyen.gov.vn/
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- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

27  403/QĐ-UBND 29/02/2024 

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 

công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên kỳ 

2019-2023 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “Văn bản 

pháp quy” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

 

28  187/KH-UBND  20/11/2023  Kế hoạch  về triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực TP. Phổ Yên đến năm 2030 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

29  12.122/QĐ-UBND 29/12/2023 
QĐ về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2024, thành phố Phổ Yên 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

30  84/QĐ-UBND 09/01/2024 
Công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND thành phố Phổ Yên kỳ 2019-2023 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 
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- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

31  01/KH-UBND 02/01/2024 

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành 

phố năm 2024 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

32  39/KH-UBND 05/01/2024 
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 

2024 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

33  07/KH-UBND 18/01/2024 

Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

34  135/TB-UBND 12/01/2024 
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 

thành phố Phổ Yên 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “Thông 

báo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

35  25/KH-UBND 19/01/2024 
Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 

phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  
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- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

36  27/KH-UBND 19/01/2024 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên địa 

bàn thành phố Phổ Yên 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

37  
145/UBND-

TCKH 
23/01/2024 

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2023/QĐ-

UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

pháp quy” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

38  32/KH-UBND 26/01/2024 Kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “Thông 

báo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

39  33/KH-UBND 29/01/2024 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

40  554/KH-UBND 29/01/2024 
Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023 

- Thông qua tiếp công dân;  
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41  34/KH-UBND 29/01/2024 

Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Phổ Yên năm 

2024 

- Trên phương tiện thông tin đại 

chúng 

42  154/TB-UBND  05/02/2024  Thông báo về việc niêm yết công khai việc cha nhận con có 

yếu tố nước ngoài 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “Thông 

báo” 

43  23/NQ-HĐND 15/02/2024 
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 thành phố Phổ Yên 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “Thông 

báo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Tại trụ sở cơ quan 

44  24/NQ-HĐND 15/02/2024 

Nghị quyết về việc giao Uỷ ban nhân dân thành phố Phổ Yên 

quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 

2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Tại trụ sở cơ quan 

45  25/NQ-HĐND 15/02/2024 
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung và dài hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Phổ Yên 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Tại trụ sở cơ quan 

46  44/KH-UBND 20/2/2024 
Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025, thành phố Phổ Yên năm 2024 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Tại trụ sở cơ quan 

47  45/KH-UBND 20/2/2024 
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 

2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “Thông 



14 
 

báo” 

48  46/KH-UBND  22/02/2024  Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

49  49/KH-UBND  22/02/2024  Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

50  232/TB-UBND  22/02/2024  Thông báo của UBND thành phố Phổ Yên về tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

51  05/CT-UBND 27/02/2024 
Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh động vật và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và đàn 

chó, mèo trên địa bàn thành phố Phổ Yên năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

52  53/KH-UBND 05/3/2024 Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã thành 

phố Phổ Yên năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

53  54/KH-UBND 05/3/2024 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  
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54  61/KH-UBND 11/3/2024 

Kế hoạch thực hiện công tác thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án điểm dân 

cư nông thôn Cầu Gô, xã Tiên Phong (nay là phường Tiên 

Phong) 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

- Tại trụ sở cơ quan 

55  63/KH-UBND 12/3/2024 Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn thành phố Phổ Yên năm 2024 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

56  64/KH-UBND 12/3/2024 Kế hoạch triển khai Đề án văn hoá công vụ thành phố Phổ 

Yên, giai đoạn 2024-2025 

- Cổng thông tin điện tử thành phố 

Phổ Yên tại chuyên mục “văn bản 

chỉ đạo” 

- Thông qua tiếp công dân;  

II  Văn bản hành chính của địa phương 

1.  01/QĐ-UBND 02/01/2024 Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách phường Bắc Sơn năm 

2024 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

2.  01/KH-UBND 04/01/2024 Kế hoạch Tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường Bắc Sơn 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

3.  02/KH-UBND 05/01/2024 
KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác 

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn phường Bắc Sơn năm 

2024 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 
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4.  02/QĐ-UBND 05/01/2024 
QĐ Ban hành Quy chế Thực hiện kinh phí khoán của các TDP 

để chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của Tổ 

dân phố trên địa bàn phường Bắc Sơn 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

5.  06/QĐ-UBND 08/01/2024 QĐ Ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại Ủy ban 

nhân dân phường Bắc Sơn 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

6.  05/QĐ-UBND 08/01/2024 QĐ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của UBND phường Bắc 

Sơn 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Trụ sở UBND phường 

7.  08/QĐ-UBND 09/01/2024 

QĐ công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND phường Bắc Sơn trong kỳ hệ thống hóa 

2019-2023 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

8.  09/QĐ-UBND 10/01/2024 QĐ ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của 

UBND phường Bắc Sơn 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

9.  03/KH-UBND 10/01/2024 Kế hoạch Cải cách hành chính phường Bắc Sơn năm 2024 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

10.  04/KH-UBND 12/01/2024 
Kê hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa 

bàn phường Bắc Sơn năm 2024 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

11.  13/QĐ-UBND 12/01/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử phường Bắc Sơn năm 

2024 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

 

12.  05/KH-UBND 15/01/2024 Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động - Trang thông tin điện tử phường 
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của cơ quan nhà nước trên địa bàn phường Bắc Sơn năm 2024 Bắc Sơn 

13.  15/QĐ-UBND 16/01/2024 Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2024 
- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

14.  06/KH-UBND 22/01/2024 
Kế hoạch về tiêu chí lựa chọ, công nhận người uy và chính 

sách đối với người uy tín trong đồng bào DTTS và miền núi 

giai đoạn 2023-2027 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

15.  07/KH-UBND 22/01/2024 
Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phát động 

phong trào "Toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn 

phường Bắc Sơn năm 2024 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

16.  09/KH-UBND 29/01/2024 
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luât, xây dựng xã 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở 

 - Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

17.  18/QĐ-UBND 02/02/2024 
Công nhận bổ dung danh sách hộ cận nghèo, hộ nghèo năm 

2024 

 - Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

18.  12/KH-UBND 06/02/2024 KH tuyên truyền pháp luật cho đối tượng đặc thù năm 2024 

 - Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

19.  14/KH-UBND 07/02/2024 KH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 
 - Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

20.  30/QĐ-UBND 26/02/2024 
Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, 

phường Bắc Sơn 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

21.  31/KH-UBND 05/3/2024 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động - Trang thông tin điện tử phường 
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của cơ quan hành chính nhà nước phường Bắc Sơn năm 2024 Bắc Sơn 

22.  16/KH-UBND 06/3/2024 
Phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trên địa bàn phường Bắc Sơn năm 2024 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

- Nhà VH các tổ dân phố 

23.  36/QĐ-UBND 08/03/2024 
Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông thuộc UBND phường Bắc 

Sơn 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

24.  37/QĐ-UBND 11/3/2024 
Về việc kiện toàn bộ phận tiếp công dân giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 

25.  17/KH-UBND 12/03/2024 
Tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị 

và hành chính công phường Bắc Sơn năm 2024 

- Trang thông tin điện tử phường 

Bắc Sơn 
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DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND phường Bắc Sơn) 

 

 

STT Loại thông tin Hình thức công khai 

1 

Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân của công chức, viên chức, người lao động thuộc 

UBND thành phố 

Được công chức, viên chức, người lao động đó đồng ý 

2 
Thông tin liên quan đến bí mật gia đình của công chức, 

viên chức, người lao động thuộc UBND thành phố 
Được công chức, viên chức, người lao động đó đồng ý 
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